
387	 CÔNG TY TNHH TAISUN VIỆT NAM

388	 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HIỆP

389	 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

390	 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY LAN

391	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH

392	 CÔNG TY TNHH NAM LONG

393	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

394	 CÔNG TY TNHH SX - TM SIÊU THÀNH

395	 CÔNG TY TNHH SX - TM NY VƯƠNG MIỆN

NGÀNH TRANG SỨC	

396	 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

397	 CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN

398	 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

399	 TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM TÍN

NGÀNH DỤNG CỤ LÀM ĐẸP	

400	 CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA

401	 CÔNG TY TNHH MTV BÉN LINH

NGÀNH DƯỢC PHẨM	

402	 CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM  

	 SANOFI - SYNTHELABO VIỆT NAM

403	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

404	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

405	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

406	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 -  

	 PHARBACO

407	 CÔNG TY DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

408	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

409	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 -  

	 DOPHARMA

410	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG -  

	 DAPHARCO

411	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  

	 VIDIPHA

412	 CONG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM

413	 CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

414	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

	 BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

415	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

416	 CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

417	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  

	 PHARMEDIC

418	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG -  

	 PHARIMEXCO

419	 CÔNG TY TNHH ROHTO - MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

420	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN

421	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

422	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

423	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO

424	 CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

425	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

426	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA THIÊN PHÚ

427	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

428	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

429	 CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

430	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

431	 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LINH

432	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

433	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

434	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM

435	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 TPHCM

436	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT PHÚC

437	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

438	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NHIÊN

439	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG

440	 CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH

441	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

442	 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

443	 CÔNG TY TNHH SX - TM KIM CHUÔNG

444	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU OPODIS

445	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  

	 DOMESCO

446	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

447	 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY CURCUMIN BẮC HÀ

NGÀNH VĂN PHÒNG PHẨM - 

VĂN HÓA PHẨM	

448	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

449	 CÔNG TY TNHH SX - TM BẾN NGHÉ

450	 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

451	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI TIẾN

452	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC  

	 MINH ĐỨC - MIC

453	 CÔNG TY TNHH SX - TM VĂN PHÒNG PHẨM  

	 TRẦN VĨNH PHÁT

454	 CÔNG TY TNHH TM KOKUYO VIỆT NAM

455	 CÔNG TY TNHH SX - TM QUI LỰC

456	 DNTN KẺ VÀ ĐÓNG TẬP HỌC SINH HÒA BÌNH

457	 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNG

458	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

459	 CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

460	 CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN THUẬN TIẾN

461	 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM TÂN VĨNH TIẾN

462	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

463	 CÔNG TY TNHH SX - TM TÂN TIẾN

464	 TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - VINAPACO

465	 CÔNG TY TNHH SX TM TẬP VỞ NGHỆ XƯƠNG

466	 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

467	 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯƠNG KIẾN THÀNH

468	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TẬP LỆ HOA

469	 CONG TY TNHH SX TM KIM BẤM VIỆT ĐỨC

470	 HỢP TÁC XÃ ĐÓNG TẬP HỌC SINH HƯNG LONG

471	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TIẾN PHÁT

NGÀNH SẢN PHẨM QUÀ TẶNG, 

DỤNG CỤ THỂ THAO, ĐỒ CHƠI	

472	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

473	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  

	 NHỰA CHỢ LỚN

474	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

475	 CÔNG TY TNHH SX - TM LIÊN HIỆP THÀNH

476	 CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI YẾN

477	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ  

	 ĐỒ CHƠI AN TOÀN VIỆT NAM

478	 CÔNG TY CỔ PHẦN ROBOT TOSY

479	 CÔNG TY TNHH BASAO

NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG	

480	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

481	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

482	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

483	 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 (KIÊN GIANG)

484	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM

485	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO (DACERA)

486	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

487	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN Ý MỸ

488	 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG

489	 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

490	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

491	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

492	 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

493	 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

494	 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

495	 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

496	 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ THÀNH PHÁT

497	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ  

	 VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

498	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

499	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN SỨ LONG HẦU

500	 CÔNG TY TNHH PHÚ ĐIỀN

501	 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG GIẾNG  

	 ĐÁY QUẢNG NINH

502	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG  

	 MỸ XUÂN

503	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP & VLXD ĐỒNG NAI

504	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG

505	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

506	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

507	 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

508	 CÔNG TY TNHH THÉP VINA KYOEI

509	 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

NGÀNH SƠN, CHẤT CHỐNG THẤM VÀ 

VẬT LIỆU KHÁC	

510	 CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

511	 CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ (VIET MY BRUSH)

512	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

513	 DNTN SẢN XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH

514	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

515	 CÔNG TY TNHH SX - KD SỨ HẢO CẢNH

516	 CÔNG TY TNHH SƠN VÀ CHỐNG THẤM NAM VIỆT

517	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG

518	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

519	 CÔNG TY TNHH SƠN NERO

520	 CÔNG TY TNHH KÍNH - TRANG TRÍ NỘI THẤT  

	 HÒA BÌNH - HOBIG

521	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

522	 CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM

523	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI TƯỜNG

524	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC

NGÀNH NHỰA CÔNG NGHIỆP	

525	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á (DAG)

526	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

527	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN  

	 TIỀN PHONG - TIFOPLAST

528	 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW

529	 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

530	 CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG HÀ

531	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN TIẾN

532	 CÔNG TY TNHH BỒN NƯỚC BÌNH MINH

533	 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HÂN VƯƠN

534	 CÔNG TY TNHH SX - TM NAM ĐẠI THÀNH

535	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚC HÀ

536	 CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG

537	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

538	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MINH HÙNG

NGÀNH NHỰA GIA DỤNG	

539	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

540	 CÔNG TY TNHH SONG LONG

541	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN

542	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

543	 CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT NHẬT

544	 CÔNG TY TNHH SX - TM DUY THÀNH

545	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA  

	 CHÍ THÀNH V.N

546	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 KỸ THUẬT Á CHÂU

547	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 NHỰA HIỆP THÀNH

548	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỒNG TÂM

549	 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH

550	 CÔNG TY TNHH HANACOBI VI NA

551	 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & SẢN PHẨM  

	 AN TOÀN VIỆT NAM

552	 CÔNG TY TNHH NHỰA HỒNG PHÁT - HOFACO

553	 CÔNG TY TNHH SX TM RẠNG ĐÔNG - RANDO

554	 CÔNG TY TNHH NHỰA VĨ HƯNG

555	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  

	 NHỰA VIỆT THÀNH

556	 CÔNG TY TNHH SX - TM VẠN VẠN PHÚ

557	 CÔNG TY TNHH TM SX PHÁT THÀNH - FATACO

558	 CÔNG TY TNHH SX TM THANH BÌNH NGUYÊN

559	 CƠ SỞ HOÀN MỸ

560	 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÊ NGÂN

561	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAFA VN

562	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ TM SƠN THỦY

563	 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY

564	 CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

565	 CÔNG TY TNHH VINH CƠ - VCP

NGÀNH GỐM SỨ VÀ THỦY TINH	

566	 CÔNG TY TNHH MINH LONG I

567	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI DƯƠNG

568	 CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP

569	 CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÁT

NGÀNH NỘI THẤT GỖ	

570	 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

571	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

572	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHILAI

573	 CÔNG TY TNHH PHÚC TĂNG

574	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  

	 GỖ TRƯỜNG THÀNH

NGÀNH KIM KHÍ GIA DỤNG	

575	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

576	 CÔNG TY TNHH HAPPY COOK

577	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSUN

578	 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

579	 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

580	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA

581	 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÂN LỢI PHÁT

582	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM NHỰA KIM HẰNG

583	 CÔNG TY TNHH RINNAI VIỆT NAM

584	 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MINH KHOA

585	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP  

	 VINA - NAMILUX

586	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - KD TOÀN MỸ

587	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM BLUE STAR

588	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  

	 QUI PHÚC

589	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DUY PHƯƠNG

590	 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA MINH KHAI

591	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊKÔNG

592	 CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

593	 CÔNG TY TNHH TM SX XNK TIẾN THÀNH

594	 CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM

595	 CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM

596	 CÔNG TY TNHH INOX THÀNH PHÁT

597	 CÔNG TY CỔ PHẦN IKURA VIỆT NAM

598	 CƠ SỞ BẾN THÀNH

599	 CÔNG TY TNHH NAM THÀNH

600	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  

	 KHÓA VIỆT PHÁP

601	 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI VIỆT

602	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 ĐÀO TRUNG HƯNG

603	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI  

	 CHẤN THÁI SƠN

NGÀNH MÁY MÓC GIA DỤNG	

604	 CÔNG TY TNHH SX MEGASUN

605	 CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN Á

606	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E

607	 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

608	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN HOÀN CẦU

609	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ VIỆT

NGÀNH ĐIỆN GIA DỤNG	

610	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

611	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  

	 RẠNG ĐÔNG

612	 CÔNG TY TNHH NHẬT LINH - LIOA

613	 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM - PINACO

614	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI

615	 CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN SENKO

616	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ  

	 CHIẾU SÁNG DUHAL

617	 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

618	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

619	 CÔNG TY TNHH MTV QUANG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

620	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN CƠ BIFAN

621	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HÀNH SANH

622	 CÔNG TY TNHH SX TM LIÊN HIỆP

623	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

624	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

625	 CÔNG TY TNHH TM - DV ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

626	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RÔBỐT

627	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN  

	 THƯỢNG ĐÌNH - CADISUN

628	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

629	 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ  

	 XÂY DỰNG THIÊN LỘC

630	 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV TRẦN PHÁT

631	 DNTN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TIẾN THÀNH

632	 CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC THỌ

633	 CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM

634	 CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

635	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIÊN CƯỜNG

636	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ĐIỆN TỬ HIỆP HƯNG

637	 CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

638	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

639	 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIA DỤNG HOÀNH KIẾN ĐẠT -  

	 LONG AN

640	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  

	 SÁNG VIỆT

641	 DNTN SX-TM HIỆP THÀNH

642	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

643	 CÔNG TY TNHH SX TM CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỆT LINH (AST)

644	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

645	 CƠ SỞ ĐÔNG HƯNG - DOFAN

646	 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

647	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

NGÀNH XE, PHỤ TÙNG XE	

648	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU  

	 MIỀN NAM - CASUMINA

649	 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG

650	 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

651	 CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE VIỆT NAM

652	 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

653	 CÔNG TY CAO SU KENDA

654	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HIỆP TÂN HI TA SA

655	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

656	 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

657	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ XE ĐẠP MARTIN 107

658	 CÔNG TY TNHH ASAMA YUH JIUN INTERNATIONAL  

	 VIỆT NAM

659	 DNTN CƠ KHÍ THIÊN VĂN

NGÀNH PHÂN BÓN - 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT	

660	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

661	 CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG - VITHACO

662	 CÔNG TY VẬT TƯ BẢO VỆ THỰC VẬT TW 1

663	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - MEKONG

664	 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-  

	 CÔNG TY CỔ PHẦN

665	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT  

	 CẦN THƠ - CFC

666	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BA LÁ XANH

667	 CÔNG TY TNHH AN NÔNG

668	 CÔNG TY TNHH CON CÒ VÀNG

669	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

670	 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

671	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

672	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

673	 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

674	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN

675	 CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM - VFC

676	 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

677	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT  

	 NÔNG NGHIỆP TP.HCM

678	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

679	 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

680	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

681	 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

682	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN HỮU CƠ HUMIC QUẢNG NGÃI

683	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH

684	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH

685	 CÔNG TY TNHH SX - TM TRÙN QUẾ AN PHÚ

686	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

687	 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI - 

THUỐC THÚ Y	

688	 CÔNG TY LIÊN DOANH BIO - PHARMACHEMIE

689	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT  

	 THỨC ĂN GIA SÚC (PROCONCO)

690	 CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

691	 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN NUTRI - SCIENCE

692	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

693	 CÔNG TY TNHH MTV THUỐC THÚ Y VÀ  

	 CHẾ PHẨM SINH HỌC VEMEDIM

694	 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

695	 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y Á CHÂU

696	 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

697	 CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED

698	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

699	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  

	 CÔNG NGHỆ SAKAN VIỆT NAM

700	 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

701	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y - HANVET

702	 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN MINH DŨNG

703	 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAFA - VEDIC

704	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

705	 CÔNG TY TNHH VINA

706	 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

707	 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

708	 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

709	 CN CTY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG -  

	 XÍ NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI THUỶ SẢN - AFIEX

710	 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)

711	 CÔNG TY TNHH SX - TM MEBIPHA

712	 CÔNG TY TNHH SX - TM THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

713	 CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA

NGÀNH MÁY MÓC, 

CÔNG CỤ NÔNG NGƯ NGHIỆP	

714	 CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY  

	 NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

715	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỨC ĐẠT

716	 CÔNG TY TNHH BẢO LONG

717	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

718	 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ TRẦN HƯNG ĐẠO

719	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ  

	 HỒNG KÝ

720	 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP BÔNG LÚA

721	 CÔNG TY TNHH TM - SX - KT CƠ KHÍ ANPHA

722	 TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  

	 MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VEAM

723	 CƠ SỞ SẢN XUẤT & BƠM NƯỚC ÚT ĐIỆN CƠ

724	 CÔNG TY TNHH LỢI LỢI DÂN

NGÀNH SẢN PHẨM DẦU NHỜN, 

CHẤT ĐỐT	

725	 CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX (SÀI GÒN)

726	 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

727	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

728	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÚC THÀNH

729	 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN

730	 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM  

	 (PVGAS SOUTH)

731	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ HÀ NỘI

732	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ  

	 THÁI BÌNH DƯƠNG

733	 CÔNG TY TNHH MTV KHÍ ĐỐT GIA ĐÌNH

734	 CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

735	 CÔNG TY TNHH MTV CỒN LÊ NGUYỄN

NGÀNH NÔNG SẢN TƯƠI	

736	 CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

737	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN  

	 NÔNG NGHIỆP VINECO

738	 CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT G.A.P

739	 CÔNG TY TNHH VIỆT FARM

740	 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN AN PHÚ ĐÀ LẠT

741	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIM BÔI

742	 CÔNG TY TNHH TRẠI NẤM VIỆT PHƯỚC

743	 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ  

	 RAU AN TOÀN PHƯỚC HẬU

744	 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỎ VIỆT

745	 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH CHI VI NA

746	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HOA ĐẤT VIỆT

747	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

748	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NẤM VIỆT

749	 CÔNG TY TNHH SÁU RI

750	 CƠ SỞ VƯỜN NHÀ MÌNH

751	 CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM TA

752	 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÚ GIA

753	 CÔNG TY TNHH MTV TAM NÔNG VN

754	 CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI

755	 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH BAN MAI

756	 CƠ SỞ HOÀNG TỐ ANH

757	 CÔNG TY CỔ PHẦN NATANI

758	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU  

	 ĐỒNG GIAO - DOVECO

NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG	

759	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

760	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA

761	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASANZO VIỆT NAM

762	 CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

763	 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

764	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ  

	 ÂM THANH TRIỆU GIA

765	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

766	 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HANET VIỆT NAM

NGÀNH ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT CAO	

767	 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS

768	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

	 CÔNG NGHỆ ROBO

769	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BENCO VIỆT NAM

770	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ  

	 THIẾT BỊ GIÁM SÁT BẢO TOÀN

DANH SÁCH SƠ BỘ 770 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2020
Cuộc khảo sát Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam 

Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2020 do Hội DN HVNCLC chủ trì, bắt 

đầu từ tháng 10.2019 đã khép lại sau gần 3 tháng  thực hiện. 

Năm nay, trong tháng 8 và tháng 9.2019, Ban chấp hành Hội có 

họp 2 lần thảo luận xem có cần dừng một năm để rà xét cụ thể 

việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC của DN, tuy nhiên cuối 

cùng BCH quyết định tiếp tục Cuộc bình chọn như bình thường.

Cuộc khảo sát được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung nhiều hơn ở các vùng kinh tế trọng 

điểm, các thành phố đông dân cư với cả hình thức trực tiếp và gián tiếp. Khảo sát trực tiếp được thực hiện bằng 

việc phỏng vấn tại nhà hoặc cửa hàng bán lẻ qua form bảng câu hỏi tích hợp trên App chuyên dụng. Khảo sát 

gián tiếp được thực hiện qua email và điện thoại. Qua đó, có gần 3000 DN được nhắc tên trong tất cả các nhóm 

sản phẩm, tương ứng với 98,094 lượt bầu chọn.  Ngành hàng có tỷ lệ ghi nhận bầu chọn nhiều nhất là hóa mỹ 

phẩm và dược phẩm (10%), tương ứng 9,860 lượt bình chọn. Ngành hàng có tỷ lệ ghi nhận bình chọn thấp nhất là 

trang sức, hóa chất diệt côn trùng và dụng cụ làm đẹp. Sau ba vòng kiểm tra từng phiếu phỏng vấn, website từng 

DN, các tư liệu thu thập liên quan đến quyền lợi NTD từ báo đài và xử lý phiếu bằng phần mềm chuyên dụng, kết 

quả sơ bộ như sau: 770 DN được NTD bình chọn HVNCLC 2020; trong đó có 39 DN mới đạt lần đầu và 54 DN tạm rời 

khỏi danh sách bình chọn năm 2019. Đặc biệt, có 37 DN được NTD bình chọn liên tiếp 24 năm.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách SƠ BỘ do NTD bình chọn mà thôi. Cuộc điều tra bây giờ bước qua công đoạn 

2: gửi thư tới các cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại địa phương liên quan, để ghi nhận thông tin chính 

thức về tuân thủ pháp luật kinh doanh của DN (về chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi 

NTD…) đồng thời cũng tiếp nhận hồ sơ minh bạch và cập nhật thông tin của DN. Sau đó, chúng tôi sẽ công bố 

chính thức danh sách DN đạt Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2020 do NTD bình chọn.

NGÀNH BÁNH KẸO	

1	 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

2	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

3	 CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT NAM

4	 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁNH KẸO Á CHÂU

5	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

6	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

7	 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE - ONE MIỀN TRUNG

8	 NHÀ MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN - CN CÔNG TY  

	 CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

9	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH

10	 CƠ SỞ NHƯ LAN

11	 CÔNG TY TNHH SX - KD TỔNG HỢP ĐÔNG Á

12	 CÔNG TY TNHH LONG HẢI

13	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

14	 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH TOPCAKE

15	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH PÍA  

	 LẠP XƯỞNG TÂN HUÊ VIÊN

16	 CÔNG TY TNHH SX - TM THANH LONG

17	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM VIETFOODS

18	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN

19	 CÔNG TY TNHH SX - TM ĐỨC PHÁT BAKERY

20	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

21	 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

22	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC AKITO

23	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM &  

	 BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN

24	 CÔNG TY TNHH NGỌC NGA

25	 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ

26	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO VINABICO

27	 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

28	 CƠ SỞ MINH CHÂU

29	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG

30	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ÁI LIÊN

31	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƯ Ý – CÁT TƯỜNG

NGÀNH THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP	

32	 CÔNG TY TNHH ROYAL FOODS VIỆT NAM

33	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

34	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 3F VIỆT

35	 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM  

	 AN GIANG - ANTESCO

36	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ  

	 BẢO LONG

37	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP  

	 KIÊN GIANG (KIFOCAN)

38	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIẾN THÀNH

39	 CÔNG TY TNHH MINH TRUNG

40	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN - SEASPIMEX

41	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẶC SẢN VIỆT NAM -  

	 DASAVINA

42	 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÌNH MINH

43	 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH SÀI GÒN

44	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA BẾN TRE-BEINCO

45	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA

46	 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LENGER VIỆT NAM

NGÀNH THỰC PHẨM TƯƠI, ĐÔNG LẠNH

47	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ  

	 SÚC SẢN - VISSAN

48	 CÔNG TY CỔ PHẦN CJ CẦU TRE

49	 CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

50	 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG - AGIFISH

51	 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD - S.G FOOD

52	 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN

53	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17

54	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM VIỆT HƯƠNG

55	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

56	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SÀI GÒN

57	 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN  

	 SÀI GÒN - APT

58	 CÔNG TY TNHH SX XNK PHI LONG ICHIBAN

59	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH THÀNH ĐẠT 

60	 CN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN -  

	 TNHH MTV - CTY CHĂN NUÔI & CBTP SÀI GÒN

61	 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT SIN FOODS

62	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ

63	 CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN

64	 CÔNG TY TNHH TM - SX HẢI NAM

65	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ  

	 SÔNG HƯƠNG

66	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

67	 CÔNG TY TNHH SAN HÀ

NGÀNH THỰC PHẨM KHÔ, ĐỒ ĂN LIỀN

68	 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

69	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU

70	 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

71	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

72	 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  

	 COLUSA - MILIKET

73	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMIT

74	 CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT

75	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG

76	 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT -  

	 TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

77	 CÔNG TY TNHH ANGST - TRƯỜNG VINH

78	 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG - SAGIMEXCO

79	 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LƯƠNG 

	 THỰC THỰC PHẨM - MECOFOOD

80	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU BA

81	 CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM

82	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ BỘT MÌ

83	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

84	 CÔNG TY TNHH TMSX THỰC PHẨM HẢI CHÂU

85	 CÔNG TY TNHH SX & KD THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC

86	 CÔNG TY TNHH CỎ MAY

87	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

88	 CƠ SỞ NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN

89	 CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ - INTERMIX

90	 CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

91	 DNTN PHÚ HƯƠNG - AN THÀNH

92	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ LONG PHỤNG

93	 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NHIÊN VIỆT

94	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

95	 CÔNG TY TNHH ADC

96	 CÔNG TY TNHH AQUA

97	 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN  

	 NÔNG SẢN BẢO MINH

98	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 ĐINH GIA FOODS

99	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM TÀI TÀI

100	 CÔNG TY TNHH ANH VŨ

101	 CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIỆT NAM

102	 CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK NGỌC LIÊN

103	 CÔNG TY TNHH MEIZAN CLV

104	 CÔNG TY TNHH SX - KD - TM THỰC PHẨM TUYỀN KÝ

105	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT

106	 CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK VĨNH THUẬN

107	 DNTN CỬU LONG II

108	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO

109	 CÔNG TY TNHH MTV NAM HUY ĐỒNG THÁP

110	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MÌ VIMAFLOUR

111	 CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ QUÝ ĐỒNG THÁP

112	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  

	 BỘT THỰC PHẨM TẤN SANG

113	 CÔNG TY TNHH TM TÂN THÀNH (HOA LÚA)

114	 CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM DUY ANH

115	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT THỰC PHẨM TÀI KÝ

116	 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

117	 CÔNG TY TNHH GẠO MINH TÂM

118	 CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

119	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ

120	 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TẤN VƯƠNG

121	 CÔNG TY TNHH SX-TM TIẾN NGA

122	 CÔNG TY TNHH SẦM NHỨT

123	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO  

	 TRUNG AN

124	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH TÂY

NGÀNH NƯỚC CHẤM GIA VỊ	

125	 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

126	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

127	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

128	 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

129	 CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG TTC BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

130	 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN

131	 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH

132	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG

133	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

134	 CÔNG TY TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH

135	 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N

136	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA

137	 CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM

138	 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

139	 DNTN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HẠNH PHÚC

140	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

141	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT &  

	 THỰC PHẨM VIỆT NAM - VNPOFOOD

142	 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

143	 CÔNG TY TNHH HƯNG THÀNH

144	 CƠ SỞ HỒNG ĐÀI

145	 CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN

146	 CÔNG TY TNHH MTV BÀ GIÁO KHỎE 55555

147	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY ĐẶC SẢN LONG HẢI

148	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU Á

149	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG

150	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV BẢY HỒNG HẠNH

151	 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

152	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH

153	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI BÌNH DƯƠNG

154	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẬU SANH

155	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN 

	 CÁT HẢI

156	 CƠ SỞ HƯƠNG SEN

157	 CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA  

	 (THUẬN PHÁT)

158	 CHI NHÁNH CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  

	 SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT TẠI LONG AN

159	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU  

	 NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ

160	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM MƯỜI THU

161	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

162	 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

163	 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM

164	 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

165	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH MINH

166	 CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN

167	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM

168	 CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ

169	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN

170	 CÔNG TY TNHH SX - TM ANH ĐĂNG

171	 CÔNG TY TNHH THẢO HƯƠNG

172	 CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI

173	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÔNG MAI

174	 CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA VỊ BÀ TÁM

175	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - DV TRÍ HẢI

176	 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM

177	 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI BẠC LIÊU

178	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG OPERA

179	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÒA HIỆP

180	 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH

181	 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM ĐỈNH HƯƠNG

182	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN LONG

183	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG

184	 XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO

185	 CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG

186	 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN, CHẾ BIẾN  

	 NƯỚC MẮM THANH HÀ

187	 DNTN KHAI THÁC CHẾ BIẾN HẢI SẢN THANH QUỐC

NGÀNH SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

188	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

189	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH

190	 CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM

191	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG  

	 NUTIFOOD

192	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

193	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ

194	 CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILK

195	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐÀ LẠT

196	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

197	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

198	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÂN VIỆT XUÂN

199	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ VÀ CHẾ BIẾN  

	 SỮA ĐỒNG NAI

200	 CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM

NGÀNH ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN	

201	 CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO  

	 VIỆT NAM

202	 CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

203	 CÔNG TY TNHH LA VIE

204	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN

205	 CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

206	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

207	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

208	 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TÂN QUANG MINH

209	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SINH THÁI ECO

210	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN -  

	 TRIBECO

211	 CÔNG TY TNHH SX - TM PHÚC LONG

212	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

213	 CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO

214	 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

215	 CÔNG TY CÔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG

216	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

217	 NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY -  

	 CN CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

218	 CÔNG TY TNHH THANH UYÊN

219	 CÔNG TY TNHH TRẦN QUANG VIỆT NAM

220	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

221	 CÔNG TY CỔ PHẦN CACAO VIỆT NAM

222	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE

223	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAFE LONG

224	 CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY

225	 CÔNG TY TNHH TRÀ BẢO TÍN

226	 CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU

227	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRÀ HÙNG PHÁT

228	 CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL

229	 NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH -  

	 CN CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

230	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT  

	 DONA NEWTOWER

231	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI

232	 CƠ SỞ TRÀ & CÀ PHÊ TRÂM ANH

233	 CÔNG TY TNHH CHÈ XUẤT KHẨU BẢO LONG

234	 CÔNG TY TNHH MTV SX-TM THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG  

	 THANH BÌNH

235	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

236	 CÔNG TY TNHH MTV TRÀ TÂM LAN

237	 CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN

238	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THU HÀ

239	 DNTN HOÀN NGỌC 7 NGA TÂY NINH

240	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN

241	 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐẮK LẮK

NGÀNH RƯỢU BIA	

242	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT  

	 SÀI GÒN - SABECO

243	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT  

	 HÀ NỘI - HABECO

244	 CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI - HALICO

245	 CÔNG TY TNHH SAPPORO VIỆT NAM

246	 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

247	 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

248	 CÔNG TY TNHH CARLSBERG VIỆT NAM

249	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT RƯỢU BẦU ĐÁ BÌNH ĐỊNH

250	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

251	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG  

	 (LADOFOODS)

252	 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU PHÚ LỄ

NGÀNH SẢN PHẨM VẢI SỢI	

253	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỜI TRANG THÁI TUẤN

254	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  PHONG PHÚ

255	 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV DỆT NAM ĐỊNH -  

	 NATEXCO

256	 CÔNG TY TNHH SX TM CHỈ MAY THIÊN LONG

257	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 -10

258	 CÔNG TY LIÊN DOANH COATS PHONG PHÚ

259	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG

260	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ -  

	 THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

261	 CƠ SỞ CHỈ MAY THUẬN PHÁT

262	 CÔNG TY TNHH MTV DỆT SÀI GÒN

263	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

264	 CÔNG TY TNHH DỆT LỤA TƠ TẰM TOÀN THỊNH

265	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THIÊN HÀ

NGÀNH SẢN PHẨM TỪ CAO SU	

266	 CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

267	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT  

	 NỆM KIM CƯƠNG

268	 CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH

269	 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA

270	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LATEX

NGÀNH MAY - THÊU	

271	 CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

272	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

273	 TỔNG CÔNG TY MAY 10_ CÔNG TY CỔ PHẦN

274	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX

275	 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

276	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  

	 HOÀNG DƯƠNG

277	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GENVIET

278	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG

279	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

280	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

281	 CÔNG TY TNHH SX - TM NGUYÊN THẾ ANH

282	 CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

283	 CÔNG TY TNHH SX TM THỜI TRANG VIỆT HƯNG

284	 CÔNG TY TNHH PHẠM TƯỜNG 2000

285	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV VIỆT THY

286	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

287	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MẶT TRỜI HỒNG

288	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

289	 CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGUYÊN DUNG_ PALTAL

290	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CHIẾN THẮNG - CHIGAMEX

291	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG JIN VIỆT NAM

292	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ

293	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM

294	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HẠNH

295	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ÁO TẮM HỒNG HẠNH

296	 TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

297	 CÔNG TY TNHH SX TM ĐOÀN LIÊM

298	 CÔNG TY CỔ PHẦN ẤN TƯỢNG VIỆT

299	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KICO

300	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY 29/3 - HACHIBA

301	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ĐAN CHÂU

302	 CÔNG TY TNHH LIÊU THANH

303	 CÔNG TY TNHH GIA HỒI

304	 CÔNG TY TNHH SX TM THANH THỦY

305	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ  

	 SẢN XUẤT HÒA MỸ

306	 CÔNG TY TNHH MINH LONG HƯNG 

307	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT  

	 THIÊN AN THỦY

308	 CÔNG TY TNHH P.N.I

309	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC - ĐẦU TƯ -  

	 THƯƠNG MẠI P & L

310	 CÔNG TY TNHH BLISS VIỆT NAM

311	 CÔNG TY TNHH TM SX ANH KHOA

312	 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THÀNH TÀI

NGÀNH DA, GIẢ DA	

313	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

314	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY VIỆT

315	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

316	 CÔNG TY TNHH SX-DV -TM SẢN PHẨM DA LADODA

317	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TÂN

318	 CƠ SỞ GIÀY HỒNG THẠNH

319	 CÔNG TY TNHH TM - SX THỦ ĐÔ

320	 CÔNG TY TNHH LILAMITI

321	 CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU

322	 CÔNG TY TNHH SX - TM B.Q

323	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÚI XÁCH SÀI GÒN

324	 CƠ SỞ GIÀY HỒNG ANH

325	 CÔNG TY TNHH NGUYÊN VŨ

326	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÚI XÁCH KIM LONG

327	 CÔNG TY TNHH KHÓA KÉO HOÀN MỸ

328	 CƠ SỞ GIÀY DA GIA PHÚ

329	 CÔNG TY TNHH SX CB KD XNK HƯƠNG QUẾ

330	 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI XÁCH

331	 CÔNG TY TNHH TM - SX HƯƠNG MI

332	 CÔNG TY TNHH SX & TM TRƯƠNG VUI

333	 CƠ SỞ GIÀY DÉP DA LONG THÀNH

334	 CÔNG TY TNHH CÁ SẤU HUY HOÀNG

335	 CÔNG TY TNHH HASUN

336	 CƠ SỞ GIÀY HẠNH DUNG

337	 CÔNG TY TNHH SX TM DV GIÀY ĐÔNG THỊNH

NGÀNH HÓA MỸ PHẨM	

338	 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM

339	 CÔNG TY TNHH WIPRO UNZA VIỆT NAM

340	 CÔNG TY TNHH S.C. JOHNSON & SON (VIỆT NAM)

341	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM MỸ HẢO

342	 CÔNG TY TNHH SX MỸ PHẨM LAN HẢO - THORAKAO

343	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG

344	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

345	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 MỸ PHẨM GIA ĐÌNH

346	 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

347	 CÔNG TY TNHH SX NAM VIỆT - NAVICO

348	 CÔNG TY TNHH EARTH CORPORATION VIỆT NAM

349	 CƠ SỞ HÓA MỸ PHẨM LINH CHI

350	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  

	 MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG

351	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  

	 HẢI THANH V.N

352	 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM BẢO XINH

353	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

354	 CÔNG TY TNHH SX - TM DƯƠNG THÀNH

355	 DOANH  NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THUẬN

356	 CÔNG TY TNHH SX XNK MỸ PHẨM HOÀNG HƯNG LONG

357	 CƠ SỞ MỸ PHẨM LANA

358	 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VIỆT

359	 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THẢO DƯỢC

360	 CÔNG TY TNHH SX XD TM RẠNG ĐÔNG S.P.CA

361	 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM QUỐC TẾ

362	 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG CUNG

363	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

364	 CÔNG TY TNHH VICO

365	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

	 LIÊN THÀNH PHÁT

366	 CÔNG TY TNHH SX-TM TỔNG HỢP VIỆT MY

NGÀNH HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

367	 CÔNG TY TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM

368	 CÔNG TY TNHH MOSFLY VIỆT NAM INDUSTRIES (MVI)

369	 CÔNG TY TNHH SX-TM CÔNG NGHIỆP A.V.A.L

370	 CÔNG TY TNHH KING SHOW – VIỆT NAM

NGÀNH SẢN PHẨM VỆ SINH	

371	 CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM)

372	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

373	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

374	 CÔNG TY TNHH TIẾN HIẾU

375	 CÔNG TY GIẤY TISSUE SÔNG ĐUỐNG

376	 CÔNG TY TNHH MISA

377	 CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK THỊNH PHÁT

378	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH

379	 CÔNG TY TNHH WHITE GLOVE

380	 CÔNG TY CỔ PHẦN KY VY

381	 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP THÀNH

382	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV NAM CƯỜNG

383	 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

384	 CÔNG TY TNHH ATHENA

385	 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY SẮC CẦU VỒNG

386	 CÔNG TY TNHH YAHO Danh sách DN nộp hồ sơ được cập nhật hàng ngày tại website: www.hvnclc.vn / www.bsa.org.vn

Để hoàn tất hồ sơ chính thức, DN có tên trong danh sách này vui lòng xem 

thông tin chi tiết tại các website: www.hvnclc.vn; hoặc www.bsa.org.vn

THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ LÀ TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 3.2.2020

LƯU Ý: Năm nay, Tết đến quá sớm, nên đề nghị DN nộp hồ sơ minh bạch thông tin sớm, càng 

sớm càng tốt. Quá thời hạn trên, ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ phía 

DN. Chúng tôi khuyến khích DN gửi hồ sơ trực tuyến qua link: http://bit.ly/hosohvnclc2020 ; 

hoặc qua email: hoso.hvnclc@bsa.org.vn

Giấy chứng nhận năm nay sẽ ghi rõ phân ngành và các dòng sản phẩm đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC.

Với các DN thuộc ngành điện tử, chúng tôi sẽ liên hệ từng DN, yêu cầu bổ sung một số tài liệu liên 

quan về tiêu chuẩn và vận hành.

Có một trường hợp, công ty CP Tập đoàn Asanzo, người tiêu dùng đã bình chọn số phiếu đủ đạt 

HVNCLC, chúng tôi đang tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết  để xem xét việc cấp nhãn hiệu 

chứng nhận.

Song song việc tiếp nhận hồ sơ thông tin minh bạch của DN, giai đoạn này BTC cũng đã gửi văn 

bản đến các cơ quan quản lý tại địa phương của từng DN có tên trong danh sách để tiếp nhận 

thông tin thẩm tra của các cơ quan chức năng về việc tuân thủ qui định pháp luật của DN năm qua.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Điện thoại: 028 38466512 – Fax: 028 38466180. Ms Lan Chi: 0941.273.855 / Ms Thiên Thư: 

0935.123.963. Hotline: 0909 543 643 hoặc 0902 686 099. Email: hoso.hvnclc@bsa.org.vn


